
Phần 3. ĐIỀU KIỆN HỢP ĐỒNG VÀ BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG 

Chương VI. ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG 

1. Định nghĩa Trong hợp đồng này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:   

1.1. “Chủ đầu tư” là tổ chức được quy định tại E-ĐKCT; 

1.2. “Hợp đồng” là thỏa thuận giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu, thể hiện 
bằng văn bản, được hai bên ký kết, bao gồm cả phụ lục và tài liệu 
kèm theo; 

1.3. “Nhà thầu” là nhà thầu trúng thầu (có thể là nhà thầu độc lập hoặc 
liên danh) và được quy định tại E-ĐKCT; 

1.4. “Nhà thầu phụ” là tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để 
tham gia thực hiện dịch vụ liên quan;  

1.5. “Tài liệu hợp đồng” là các tài liệu được liệt kê trong Hợp đồng, 
bao gồm bất kỳ bản sửa đổi, bổ sung nào của Hợp đồng; 

1.6. “Giá hợp đồng” là giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và 
nhà thầu, là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp hàng 
hóa và dịch vụ liên quan. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí 
về thuế, phí, lệ phí (nếu có); 

1.7. “Ngày” là ngày dương lịch; “năm” là 365 ngày; 

1.8. “Hàng hóa” gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật 
liệu, vật tư, phụ tùng; sản phẩm; phương tiện; hàng tiêu dùng; hóa 
chất, vật tư xét nghiệm, thiết bị y tế; phần mềm thương mại. 

1.9. “Dịch vụ liên quan” bao gồm các dịch vụ như lắp đặt, duy tu, bảo 
dưỡng, sửa chữa ban đầu, bảo hiểm lắp đặt, bảo hiểm sửa chữa hoặc 
cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác như đào tạo, chuyển giao 
công nghệ…;  

1.10. “Hoàn thành” là việc Nhà thầu hoàn tất các dịch vụ liên quan 
theo các điều khoản và điều kiện quy định tại Hợp đồng; 

1.11. “Địa điểm dự án” là địa điểm được quy định tại E-ĐKCT.  

1.12. “Thời gian thực hiện hợp đồng” được tính từ ngày hợp đồng có 
hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp 
đồng đã ký. 

2. Hồ sơ hợp 
đồng và thứ 
tự ưu tiên 

2.1. Tất cả các tài liệu quy định tại Mục 2.2 E-ĐKC (bao gồm cả các 
phần của tài liệu) sẽ cấu thành Hợp đồng để tạo thành thể thống nhất, 
có tính tương hỗ, bổ sung và giải thích cho nhau.  

2.2. Các tài liệu cấu thành Hợp đồng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên 
sau đây: 

1. a) Văn bản hợp đồng, kèm theo các phụ lục hợp đồng; 



2. b) E-ĐKCT của hợp đồng đã được điền đầy đủ các nội dung và 
bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình 
lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hợp đồng (nếu có); 

3. c) Biên bản hoàn thiện hợp đồng; 

4. d) E-ĐKC của hợp đồng; 

5. đ) Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; 

6. e) Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp đồng; 

7. g) E-HSDT và các văn bản làm rõ E-HSDT (nếu có) của Nhà thầu; 

8. h) E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, làm rõ E-HSMT (nếu có); 

i) Các tài liệu khác quy định tại E-ĐKCT. 

2.3. Tài liệu hợp đồng là một phần của hồ sơ hợp đồng quy định tại Điều 
65 của Luật Đấu thầu và được các bên ký số để tạo thành hợp đồng điện 
tử bao gồm: 

a) Văn bản hợp đồng; 

b) Điều kiện cụ thể của hợp đồng được điền đầy đủ toàn bộ nội dung và 
bao gồm cả các nội dung hiệu chỉnh, bổ sung, làm rõ trong quá trình lựa 
chọn nhà thầu; 

c) Phụ lục hợp đồng gồm danh mục chi tiết về phạm vi công việc, biểu 
giá, tiến độ thực hiện (nếu có); 

d) Tài liệu khác (nếu có). 

3. Luật và 
ngôn ngữ 

Luật điều chỉnh hợp đồng là luật Việt Nam, ngôn ngữ của hợp đồng 
là tiếng Việt. 

4. Thông báo 4.1. Bất cứ thông báo nào của một bên gửi cho bên kia liên quan đến 
hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, theo địa chỉ quy định tại 
E-ĐKCT. Thuật ngữ “bằng văn bản” có nghĩa là hình thức truyền đạt 
thông tin dưới dạng viết và có bằng chứng về việc tiếp nhận thông 
tin. 

4.2. Thông báo của một bên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày bên 
kia nhận được hoặc theo ngày hiệu lực nêu trong thông báo, tùy theo 
ngày nào đến muộn hơn. 

5. Bảo đảm 
thực hiện 
hợp đồng 

5.1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng phải được nộp lên Chủ đầu tư không 
muộn hơn ngày quy định tại Thư chấp thuận E-HSDT và trao hợp 
đồng. Bảo đảm thực hiện hợp đồng được thực hiện bằng một hoặc 
các hình thức sau: 

a) Đặt cọc bằng Séc bảo chi hoặc nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào 
tài khoản của chủ đầu tư đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị 
dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp 



với thời gian thực hiện gói thầu; 

b) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam; 

 c) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo 
hiểm phi nhân thọ trong nước, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi 
nhân thọ nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại điểm b và điểm c 
khoản này là bảo đảm không có điều kiện (trả tiền khi có yêu cầu), 
theo mẫu quy định tại Phần 4 hoặc một mẫu khác được Chủ đầu tư 
chấp thuận.  

5.2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị và hiệu lực quy định tại 
E-ĐKCT.  

5.3. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Chủ đầu tư để bồi 
thường cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh do Nhà thầu không hoàn thành 
các nghĩa vụ hợp đồng. 

5.4. Thời hạn hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại E-
ĐKCT. 

6. Ký hợp 
đồng thầu 
phụ 

6.1. Nhà thầu được ký kết hợp đồng với các nhà thầu phụ trong danh 
sách các nhà thầu phụ quy định tại E-ĐKCT để thực hiện dịch vụ liên 
quan nêu trong E-HSDT. Việc sử dụng nhà thầu phụ sẽ không làm thay 
đổi các nghĩa vụ của nhà thầu. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước 
Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ và các nghĩa vụ khác đối 
với phần việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ trong danh sách các nhà thầu phụ 
nêu trong E-HSDT hoặc thay đổi nội dung thầu phụ nêu trong E-HSDT 
chỉ được thực hiện khi được chủ đầu tư chấp thuận; việc sử dụng nhà 
thầu phụ phải phù hợp với nhu cầu của nhà thầu trong thực hiện hợp 
đồng, nhà thầu phụ phải đáp ứng về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu 
của nhà thầu. 

6.2. Nhà thầu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho nhà 
thầu phụ theo các điều khoản thỏa thuận giữa Nhà thầu và nhà thầu 
phụ. 

7. Giải quyết 
tranh chấp 

7.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp 
phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải. 

7.2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, 
hòa giải trong thời gian quy định tại E-ĐKCT kể từ ngày phát sinh 
tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh 
chấp ra giải quyết theo cơ chế được quy định tại E-ĐKCT.  



8. Phạm vi 
cung cấp 

Hàng hóa và dịch vụ liên quan phải được cung cấp theo quy định tại 
Chương V.  

9. Tiến độ 
giao hàng, 
lịch hoàn 
thành các 
dịch vụ liên 
quan (nếu 
có) và tài liệu 
chứng từ 

Tiến độ giao hàng và lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan (nếu có) 
phải được thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01A (đối với hợp đồng 
trọn gói) hoặc Mẫu số 01B (đối với hợp đồng theo đơn giá) hoặc Mẫu 
số 01C (đối với hợp đồng hỗn hợp) và Mẫu số 01D Chương IV. Nhà 
thầu phải cung cấp các hóa đơn, chứng từ tài liệu khác theo quy định 
tại E-ĐKCT. 

10. Trách 
nhiệm của 
Nhà thầu  

Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ hàng hóa và dịch vụ liên quan (nếu 
có) trong phạm vi cung cấp quy định tại Mục 8 E-ĐKC và theo tiến 
độ giao hàng, lịch hoàn thành các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 
9 E-ĐKC. 

11. Loại hợp 
đồng và giá 
hợp đồng 

11.1. Loại hợp đồng: theo quy định tại E-ĐKCT.  

11.2. Giá hợp đồng quy định tại E-ĐKCT là toàn bộ chi phí để hoàn 
thành việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan của gói thầu nêu 
trong Bảng giá hợp đồng trên cơ sở bảo đảm tiến độ, chất lượng theo 
đúng yêu cầu của gói thầu. 

12. Thuế, 
phí, lệ phí 

 

12.1. Nhà thầu chịu trách nhiệm đối với toàn bộ chi phí về thuế, phí, lệ 
phí phát sinh cho đến khi hàng hóa được giao cho Chủ đầu tư. 

12.2. Trường hợp Nhà thầu thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế, 
phí, lệ phí, Chủ đầu tư tạo điều kiện tối đa cho Nhà thầu áp dụng các 
chính sách miễn, giảm thuế, phí, lệ phí. 

12.3. Việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT. 

13. Tạm ứng 13.1. Chủ đầu tư phải cấp cho Nhà thầu khoản tiền tạm ứng theo quy 
định tại E-ĐKCT, sau khi Nhà thầu nộp Bảo lãnh tạm ứng tương 
đương với khoản tiền tạm ứng. Bảo lãnh tạm ứng phải được phát hành 
bởi một tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam. 

13.2. Nhà thầu chỉ được sử dụng tiền tạm ứng cho việc thực hiện Hợp 
đồng. Nhà thầu phải chứng minh rằng khoản tiền tạm ứng đã được sử 
dụng đúng mục đích, đúng đối tượng bằng cách nộp bản sao các hóa 
đơn chứng từ hoặc tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư.  

14. Thanh 
toán 

14.1. Yêu cầu thanh toán của Nhà thầu phải được gửi cho Chủ đầu tư 
bằng văn bản, kèm theo hóa đơn mô tả hàng hóa đã bàn giao và các 
dịch vụ liên quan đã thực hiện, cùng với chứng từ nộp theo quy định 



tại Mục 9 E-ĐKC và gửi yêu cầu thanh toán khi đã hoàn thành các 
nghĩa vụ khác quy định trong hợp đồng. 

14.2. Việc thanh toán thực hiện theo quy định tại E-ĐKCT.  

14.3. Đồng tiền thanh toán là VND. 

15. Quyền 
tác giả 

15.1. Quyền tác giả đối với tất cả các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ chứa 
đựng thông tin và dữ liệu mà Nhà thầu đã nộp cho Chủ đầu tư vẫn 
thuộc về Nhà thầu. Trường hợp các bản vẽ, tài liệu và hồ sơ đó được 
cung cấp cho Chủ đầu tư một cách trực tiếp hoặc thông qua Nhà thầu 
bởi một bên thứ ba thì quyền tác giả đối với các bản vẽ, tài liệu và hồ 
sơ thuộc về bên thứ ba đó. 

15.2. Quyền khác theo quy định tại E-ĐKCT. 

16. Sử dụng 
các tài liệu và 
thông tin liên 
quan đến 
hợp đồng 

16.1. Chủ đầu tư và Nhà thầu phải bảo mật bất kỳ tài liệu, dữ liệu 
hoặc thông tin nào khác liên quan đến hợp đồng do một bên cung cấp 
trực tiếp hoặc gián tiếp cho bên kia, không được tiết lộ tài liệu, dữ 
liệu hoặc thông tin đó cho bên thứ ba nếu không có văn bản đồng ý 
của bên kia cho dù tài liệu, dữ liệu hoặc thông tin đó được cung cấp 
trước, trong hoặc sau khi hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng. Nhà 
thầu có thể chuyển cho nhà thầu phụ các tài liệu, dữ liệu và thông tin 
phù hợp do Chủ đầu tư cung cấp để nhà thầu phụ thực hiện công việc 
của mình theo hợp đồng; trong trường hợp này, nhà thầu phụ phải có 
cam kết với Nhà thầu về việc bảo mật các tài liệu, dữ liệu hoặc thông 
tin đó.  

16.2. Chủ đầu tư không được sử dụng các tài liệu, dữ liệu và thông 
tin khác nhận được từ Nhà thầu cho bất kỳ mục đích nào khác không 
liên quan đến hợp đồng. Nhà thầu không được sử dụng các tài liệu, 
dữ liệu và thông tin khác nhận được từ Chủ đầu tư cho bất kỳ mục 
đích nào khác không liên quan đến việc thực hiện hợp đồng. 

16.3. Nghĩa vụ của Chủ đầu tư và Nhà thầu quy định tại Mục 16.1 và 
Mục 16.2 E-ĐKC không áp dụng đối với các thông tin sau đây: 

a) Thông tin mà Chủ đầu tư hoặc Nhà thầu cần cung cấp cho cấp có 
thẩm quyền; 

b) Thông tin đã hoặc sẽ được công bố mà không phải do lỗi của Chủ 
đầu tư hoặc Nhà thầu; 

c) Thông tin thuộc sở hữu của một bên vào thời điểm công bố và trước 
đó không phải do bên kia cung cấp trực tiếp hoặc gián tiếp;  

d) Thông tin mà một bên nhận được một cách hợp pháp từ một bên 
thứ ba không có nghĩa vụ bảo mật thông tin. 

16.4. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC không làm thay đổi bất kỳ cam 



kết bảo mật nào do một bên đưa ra trước ngày ký hợp đồng liên quan 
đến việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ. 

16.5. Các quy định tại Mục 16 E-ĐKC tiếp tục có hiệu lực sau khi 
hoàn thành hoặc chấm dứt hợp đồng vì bất cứ lý do gì. 

17. Thông số 
kỹ thuật và 
tiêu chuẩn  

Hàng hóa và các dịch vụ liên quan được cung cấp theo hợp đồng sẽ 
phải tuân theo các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn quy định tại 
Chương V; nếu tại Chương V không quy định đến một thông số hay 
tiêu chuẩn nào có thể áp dụng thì phải tuân thủ theo thông số và tiêu 
chuẩn tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn hiện hành tại quốc gia 
hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.  

18. Đóng gói 
hàng hóa 

18.1. Nhà thầu phải đóng gói hàng hóa đúng yêu cầu nhằm tránh hư 
hỏng trong quá trình vận chuyển đến địa điểm dự án theo quy định 
trong hợp đồng. Trong quá trình vận chuyển, bao gói hàng hóa phải 
đủ chắc chắn để chịu được những va chạm mạnh, nhiệt độ quá cao 
hoặc quá thấp, trong nước mặn, nước mưa và ở ngoài trời. Kích thước 
và trọng lượng của mỗi kiện hàng phải tính đến điều kiện vận chuyển 
như khoảng cách, phương tiện vận chuyển, điều kiện cơ sở hạ tầng... 
từ nơi xuất hàng đến địa điểm dự án. 

18.2. Việc đóng gói, ghi chú đối với hàng hóa, các giấy tờ bên trong 
và bên ngoài kiện hàng phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể trong hợp 
đồng, bao gồm cả các yêu cầu (nếu có) quy định ở E-ĐKCT và các 
chỉ dẫn khác của Chủ đầu tư. 

19. Bảo hiểm  Trừ trường hợp có quy định khác tại E-ĐKCT, hàng hóa cung cấp 
theo hợp đồng phải được bảo hiểm đầy đủ cho các tổn thất, hư hại có 
thể xảy ra trong quá trình sản xuất hoặc tiếp nhận, vận chuyển, lưu 
kho và giao hàng theo quy định tại E-ĐKCT. 

20. Vận 
chuyển và 
các dịch vụ 
phát sinh   

20.1. Yêu cầu về vận chuyển hàng hóa và các yêu cầu khác quy định 
tại E-ĐKCT. 

20.2. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp một hoặc một số 
dịch vụ sau đây, bao gồm cả các dịch vụ (nếu có) theo quy định tại 
E-ĐKCT: 

a) Thực hiện việc lắp đặt hoặc giám sát việc lắp đặt tại hiện trường, 
chạy thử hàng hóa; 

b) Cung cấp các dụng cụ cần thiết để lắp ráp, bảo dưỡng hàng hóa; 

c) Cung cấp tài liệu chi tiết hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng cho 
từng loại hàng hóa; 

d) Vận hành hoặc giám sát hoặc bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa trong 
khoảng thời gian đã được các bên thỏa thuận, với điều kiện là dịch vụ 



này sẽ không miễn trừ cho Nhà thầu khỏi bất kỳ nghĩa vụ bảo hành 
nào theo hợp đồng này; 

đ) Hướng dẫn nhân sự của Chủ đầu tư về cách lắp đặt, chạy thử, vận 
hành, bảo dưỡng, sửa chữa hàng hóa. 

20.3. Trường hợp phát sinh dịch vụ ngoài hợp đồng, Chủ đầu tư và 
Nhà thầu thương thảo về chi phí thực hiện dịch vụ, bảo đảm không 
vượt quá mức giá mà Nhà thầu áp dụng cho dịch vụ tương tự trong 
các hợp đồng khác. 

21. Kiểm tra 
và thử 
nghiệm hàng 
hóa 

21.1. Nhà thầu phải tiến hành tất cả các thử nghiệm, kiểm tra đối với 
hàng hóa và dịch vụ liên quan theo quy định tại E-ĐKCT và chịu 
toàn bộ chi phí thử nghiệm, kiểm tra. 

21.2. Việc kiểm tra và thử nghiệm có thể được tiến hành tại cơ sở của 
Nhà thầu hoặc cơ sở khác ở địa điểm giao hàng, và/hoặc địa điểm dự 
án hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác theo quy định tại E-ĐKCT. Theo 
quy định tại Mục 21.3 E-ĐKC, trường hợp tiến hành tại cơ sở của 
Nhà thầu hoặc cơ sở khác thì cán bộ kiểm tra phải được cung cấp tất 
cả phương tiện và hỗ trợ cần thiết, kể cả việc tiếp cận bản vẽ và dữ 
liệu sản xuất; Chủ đầu tư không phải chịu bất kỳ chi phí nào cho các 
phương tiện và hỗ trợ này.  

21.3. Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền tham dự các 
buổi thử nghiệm, kiểm tra quy định tại Mục 21.2 E-ĐKC, với điều 
kiện là Chủ đầu tư chịu tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến việc 
tham dự, bao gồm cả chi phí đi lại, lưu trú.  

21.4. Trước khi tiến hành kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu phải thông 
báo cho Chủ đầu tư về địa điểm và thời gian tiến hành kiểm tra, thử 
nghiệm. Trường hợp phải được sự chấp thuận của bên thứ ba hoặc 
nhà sản xuất để Chủ đầu tư tham gia kiểm tra, thử nghiệm, Nhà thầu 
phải có văn bản đồng ý của các bên liên quan này.  

21.5. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu tiến hành thử nghiệm, kiểm 
tra ngoài hợp đồng nhưng cần thiết để khẳng định hàng hóa đó có đặc 
tính kỹ thuật, hiệu suất đáp ứng yêu cầu của hợp đồng, với điều kiện 
là các chi phí hợp lý để tiến hành thử nghiệm, kiểm tra đó được cộng 
thêm vào giá hợp đồng. Trường hợp thử nghiệm, kiểm tra làm chậm 
tiến độ sản xuất và/hoặc tiến độ thực hiện các nghĩa vụ khác của Nhà 
thầu theo hợp đồng, Chủ đầu tư xem xét điều chỉnh ngày giao hàng, 
ngày hoàn thành dịch vụ liên quan và các nghĩa vụ khác bị ảnh hưởng.  

21.6. Nhà thầu phải gửi cho Chủ đầu tư báo cáo kết quả của tất cả các 
thử nghiệm, kiểm tra.  

21.7. Chủ đầu tư có quyền từ chối bất kỳ hàng hóa, bộ phận hàng hóa 
nào không đáp ứng yêu cầu trong các buổi kiểm tra, thử nghiệm hoặc 



không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng. Nhà thầu phải 
thay thế bằng hàng hóa, bộ phận hàng hóa khác hoặc tiến hành những 
điều chỉnh cần thiết để phù hợp với các đặc tính kỹ thuật theo hợp 
đồng và phải chịu tất cả chi phí liên quan đến việc thay thế hoặc điều 
chỉnh này. Sau đó Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra, thử nghiệm lại 
và chịu tất cả chi phí phát sinh, đồng thời thông báo cho Chủ đầu tư 
theo quy định tại Mục 21.4 E-ĐKC.  

21.8. Việc Nhà thầu thực hiện thử nghiệm, kiểm tra hàng hóa, bộ phận 
hàng hóa, việc Chủ đầu tư hay đại diện của Chủ đầu tư tham dự các 
buổi thử nghiệm, kiểm tra, hay việc báo cáo kết quả thử nghiệm, kiểm 
tra theo quy định tại Mục 21.6 E-ĐKC, không miễn trừ cho Nhà thầu 
nghĩa vụ bảo hành hoặc các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.  

22. Phạt và 
bồi thường 
thiệt hại  

Phạt vi phạm hợp đồng và bồi thường thiệt hại theo quy định tại E-
ĐKCT. 

23. Bảo hành  

 

23.1. Nhà thầu bảo đảm cung cấp hàng hóa mới, chưa qua sử dụng 
theo đúng đề xuất đã nêu.   

23.2. Nhà thầu bảo đảm hàng hóa không phát sinh khiếm khuyết do 
bất kỳ hành động hay sơ suất nào từ phía Nhà thầu hoặc do thiết kế, 
vật liệu hoặc kỹ thuật chế tạo khi hàng hóa được sử dụng bình thường 
trong các điều kiện phổ biến tại Việt Nam. 

23.3. Yêu cầu về bảo hành đối với hàng hóa quy định tại E-ĐKCT.   

23.4. Trường hợp phát hiện khiếm khuyết của hàng hóa, Chủ đầu tư 
kịp thời thông báo cho Nhà thầu, kèm theo tài liệu chứng minh. Chủ 
đầu tư tạo điều kiện cho Nhà thầu tiến hành kiểm tra các khiếm khuyết 
đó.  

23.5. Sau khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư về việc hàng hóa 
có khiếm khuyết, Nhà thầu phải kịp thời sửa chữa hoặc thay thế hàng 
hóa có khiếm khuyết trong thời hạn quy định tại E-ĐKCT và chịu 
toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.  

23.6. Trường hợp đã được thông báo nhưng Nhà thầu không tiến hành 
sửa chữa khiếm khuyết của hàng hóa trong thời hạn quy định tại E-
ĐKCT, Chủ đầu tư có thể tự sửa chữa (nếu cần thiết). Nhà thầu phải 
chịu tất cả rủi ro và chi phí liên quan. Việc Chủ đầu tư tự sửa chữa 
khiếm khuyết của hàng hóa không ảnh hưởng đến các quyền khác của 
Chủ đầu tư đối với Nhà thầu theo hợp đồng.  

24. Bồi 
thường vi 
phạm sáng 

24.1. Với điều kiện là Chủ đầu tư tuân thủ Mục 24.2 E-ĐKC, Nhà 
thầu có nghĩa vụ bồi thường, bảo đảm Chủ đầu tư và nhân sự của Chủ 
đầu tư không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, thủ tục hành chính, 



chế  

 

khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, bao gồm cả chi phí 
thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm sáng chế, mẫu hữu 
ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác giả hoặc các quyền 
sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào ngày ký hợp đồng mà 
các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó liên quan tới:   

a) Việc lắp đặt hàng hóa do Nhà thầu thực hiện hoặc việc sử dụng 
hàng hóa tại Việt Nam;  

b) Việc bán các sản phẩm được sản xuất từ hàng hóa.  

Việc bồi thường nêu trên không áp dụng đối với các trường hợp sau: 
sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa ngoài mục đích 
nêu trong hợp đồng hoặc phát sinh hợp lý từ hợp đồng; có hành vi vi 
phạm do sử dụng hàng hóa hoặc bất kỳ phần nào của hàng hóa, hay 
bất kỳ sản phẩm nào được sản xuất từ hàng hóa có sự kết hợp các 
thiết bị, nhà xưởng hoặc vật tư khác không phải do Nhà thầu cung 
cấp theo hợp đồng. 

24.2. Trường hợp xảy ra kiện tụng hoặc khiếu nại đối với Chủ đầu tư 
liên quan tới các vấn đề quy định tại Mục 24.1 E-ĐKC, Chủ đầu tư 
có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho Nhà thầu. Nhà thầu có thể nhân 
danh Chủ đầu tư giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó hoặc thương 
thảo để giải quyết kiện tụng hoặc khiếu nại đó và chịu trách nhiệm 
đối với các chi phí liên quan.  

24.3. Trong vòng 28 ngày kể từ khi nhận được thông báo của Chủ 
đầu tư, trường hợp Nhà thầu không thông báo cho Chủ đầu tư về ý 
định giải quyết kiện tụng hay khiếu nại đó, Chủ đầu tư sẽ tự giải 
quyết.  

24.4. Trường hợp được yêu cầu, Chủ đầu tư hỗ trợ Nhà thầu giải quyết 
vụ kiện tụng hay khiếu nại đó và sẽ được Nhà thầu hoàn trả mọi chi 
phí hợp lý phát sinh. 

24.5. Chủ đầu tư có nghĩa vụ bồi thường, đảm bảo Nhà thầu, nhà thầu 
phụ, nhân sự của Nhà thầu không bị tổn hại bởi bất kỳ vụ kiện tụng, 
thủ tục hành chính, khiếu nại, yêu cầu, tổn thất, thiệt hại, chi phí nào, 
bao gồm cả chi phí thuê luật sư vì có vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm 
sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, quyền tác 
giả hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác đã đăng ký hoặc tồn tại vào 
ngày ký hợp đồng mà các vi phạm hoặc cáo buộc vi phạm đó phát 
sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ thiết kế, dữ liệu, bản vẽ, thông số 
kỹ thuật hoặc các tài liệu và hồ sơ nào được cung cấp hoặc thiết kế 
bởi Chủ đầu tư hoặc thay mặt Chủ đầu tư. 

25. Thay đổi 
liên quan đến 

Trừ trường hợp có quy định khác tại hợp đồng, kể từ 28 ngày trước 
ngày có thời điểm đóng thầu trở về sau, nếu có bất kỳ chính sách nào 



pháp lý 

 

được ban hành, thay thế, sửa đổi hoặc tuyên bố hết hiệu lực tại Việt 
Nam gây ảnh hưởng đến ngày giao hàng và/hoặc giá hợp đồng thì 
ngày giao hàng hoặc giá hợp đồng phải được điều chỉnh tương ứng 
với mức độ ảnh hưởng của nhà thầu khi thực hiện các nghĩa vụ theo 
hợp đồng. Phần tăng hoặc giảm giá hợp đồng không được thanh toán 
riêng hay ghi nhận khoản phải trả riêng nếu việc tăng hoặc giảm giá 
hợp đồng này đã được quy định tại Mục 11 E-ĐKC. 

26. Bất khả 
kháng  

26.1. Nhà thầu không bị tịch thu bảo lãnh thực hiện hợp đồng, không 
phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay bị phạt hoặc bị chấm 
dứt hợp đồng nếu rơi vào các sự kiện bất khả kháng gây cản trở tiến 
độ thực hiện hợp đồng hoặc không thể thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. 

26.2. Khi xảy ra sự việc bất khả kháng, việc một bên không thực hiện 
được bất kỳ một nghĩa vụ nào của mình sẽ không bị coi là vi phạm 
hay phá vỡ Hợp đồng, với điều kiện bên bị ảnh hưởng bởi vụ việc 
này: (a) đã tiến hành những biện pháp ngăn ngừa hợp lý, cẩn trọng và 
các biện pháp thay thế cần thiết, tất cả với mục đích thực hiện được 
những điều khoản và điều kiện của Hợp đồng này, và (b) phải tiếp tục 
thực hiện các nghĩa vụ của mình trong phạm vi Hợp đồng chừng nào 
việc thực hiện này còn hợp lý và thực tế. 
26.3. Trong hợp đồng này, bất khả kháng được hiểu là các sự kiện 
nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên và không thể lường trước, 
không thể tránh được và khiến cho việc thực hiện hợp đồng là không 
khả thi mà nguyên nhân không phải do sơ suất hoặc thiếu chú ý của 
các bên. Sự kiện bất khả kháng có thể bao gồm nhưng không giới hạn 
bởi chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa hoạn, lũ lụt, dịch bệnh, cách 
ly do kiểm dịch hoặc các chính sách, quy định của Nhà nước.  
26.4. Khi xảy ra sự kiện bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện 
bất khả kháng phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho bên kia về 
sự kiện đó và nguyên nhân gây ra sự kiện trong vòng 14 ngày kể từ 
ngày xảy ra sự kiện bất khả kháng. Đồng thời, chuyển cho bên kia 
giấy xác nhận về sự kiện bất khả kháng đó được cấp bởi một tổ chức 
có thẩm quyền tại nơi xảy ra sự kiện bất khả kháng.  

Nhà thầu bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng phải tiếp tục thực 
hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo hoàn cảnh thực tế cho phép và phải 
tìm mọi biện pháp hợp lý để hạn chế hậu quả của sự việc bất khả 
kháng. 

26.5. Thời hạn mà một bên phải hoàn thành một công việc theo Hợp 
đồng này được gia hạn thêm một khoảng thời gian bằng đúng thời 
gian bên đó không thể thực hiện được công việc do sự kiện bất khả 
kháng gây ra.  

27. Sửa đổi 
hợp đồng 
 

27.1. Chủ đầu tư có thể yêu cầu Nhà thầu sửa đổi, bổ sung các nội 
dung sau đây trong phạm vi công việc của hợp đồng: 



a) Thay đổi bản vẽ, thiết kế công nghệ hoặc yêu cầu kỹ thuật đối với 
trường hợp hàng hóa cung cấp theo hợp đồng được đặt hàng sản xuất 
cho riêng Chủ đầu tư; 

b) Thay đổi phương thức vận chuyển hoặc đóng gói; 

c) Thay đổi địa điểm giao hàng;  

d) Thay đổi dịch vụ liên quan. 

đ) Điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 28 
E-ĐKC. 

27.2. Trường hợp việc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong phạm vi 
công việc của hợp đồng quy định tại Mục 27.1 E-ĐKC làm thay đổi 
chi phí hoặc thời gian thực hiện bất kỳ điều khoản nào trong hợp 
đồng, giá hợp đồng hoặc ngày giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ 
liên quan phải được điều chỉnh tương ứng và hai bên tiến hành sửa 
đổi hợp đồng. Yêu cầu của Nhà thầu về việc điều chỉnh giá hợp đồng, 
ngày giao hàng hoặc ngày hoàn thành phải được tiến hành trong vòng 
28 ngày, kể từ ngày Nhà thầu nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư về 
việc sửa đổi, bổ sung nội dung công việc của hợp đồng. 

27.3. Trường hợp Nhà thầu cung cấp hàng hóa với phiên bản mới của 
cùng hãng sản xuất, có cùng xuất xứ, có tính năng kỹ thuật, cấu hình, 
thông số… tương đương hoặc tốt hơn phiên bản hàng hóa Nhà thầu 
đề xuất trong E-HSDT và đáp ứng yêu cầu E-HSMT thì Nhà thầu 
phải thông báo trước bằng văn bản cho Chủ đầu tư để Chủ đầu tư xem 
xét. Trong trường hợp này, căn cứ nhu cầu sử dụng, Chủ đầu tư có 
thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu với điều kiện là đơn giá và các 
điều kiện khác của hợp đồng không thay đổi. 

27.4. Trường hợp cần thực hiện các dịch vụ liên quan chưa nêu trong 
hợp đồng, Chủ đầu tư và Nhà thầu tiến hành thương thảo, bảo đảm 
đơn giá phù hợp giá cả thị trường. 

27.5. Chủ đầu tư và Nhà thầu sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở 
ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng trong trường hợp sửa đổi hợp đồng. 

27.6. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu có thể đề xuất giải 
pháp tiết kiệm chi phí bao gồm ít nhất các nội dung sau đây: 

a) Nội dung giải pháp, giải thích sự khác biệt so với các yêu cầu theo 
hợp đồng đã ký kết; 

b) Phân tích toàn diện chi phí và lợi ích của giải pháp bao gồm mô tả 
và ước tính các chi phí (bao gồm cả chi phí vòng đời) có thể phát sinh 
cho Chủ đầu tư trong trường hợp chấp thuận đề xuất của Nhà thầu;  

c) Tác động của giải pháp đối với hiệu quả thực hiện hợp đồng. 

27.7. Chủ đầu tư có thể chấp thuận đề xuất của Nhà thầu nếu đề xuất 
này chứng minh được một trong các lợi ích dưới đây mà không làm 
ảnh hưởng đến các chức năng cần thiết của hàng hóa: 

a) Rút ngắn thời gian giao hàng;  



b) Giảm giá hợp đồng hoặc chi phí vòng đời cho Chủ đầu tư;  

c) Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoặc tính bền vững của hàng hóa 
trong hợp đồng;  

d) Bất kỳ lợi ích nào khác cho Chủ đầu tư. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm 
giảm giá hợp đồng, Chủ đầu tư thanh toán cho Nhà thầu theo tỷ lệ 
quy định tại E-ĐKCT đối với phần giá trị giảm giá hợp đồng. 

Trường hợp đề xuất của Nhà thầu được Chủ đầu tư chấp thuận và làm 
tăng giá hợp đồng nhưng giảm chi phí vòng đời do tác động của các 
yếu tố quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Chủ đầu tư thanh 
toán cho Nhà thầu theo phần giá trị tăng giá hợp đồng. 

28. Điều 
chỉnh tiến độ 
thực hiện 
hợp đồng  

28.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp phát sinh các 
điều kiện bất lợi, cản trở Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ trong việc cung 
cấp hàng hóa và lịch thực hiện các dịch vụ liên quan quy định tại Mục 
9 E-ĐKC, Nhà thầu phải kịp thời thông báo bằng văn bản cho Chủ 
đầu tư về việc chậm tiến độ, nguyên nhân, khoảng thời gian chậm 
tiến độ. Trên cơ sở thông báo của Nhà thầu, Chủ đầu tư phải nhanh 
chóng đánh giá tình hình và có thể xem xét gia hạn hợp đồng. Trường 
hợp Chủ đầu tư đồng ý gia hạn, các bên tiến hành thương thảo để làm 
cơ sở ký kết văn bản sửa đổi hợp đồng. 

28.2. Trừ trường hợp bất khả kháng quy định tại Mục 26 E-ĐKC, Nhà 
thầu giao hàng chậm hoặc hoàn thành dịch vụ liên quan chậm có 
nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho Chủ đầu tư theo quy định tại Mục 
22 E-ĐKC. 

29. Chấm dứt 
hợp đồng  

 

29.1. Chấm dứt hợp đồng do sai phạm  

a) Chủ đầu tư có thể chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng mà 
không gây tổn hại đến các biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng 
khác bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhà thầu về sai phạm 
trong hợp đồng trong các trường hợp sau:  

(i) Nhà thầu không thể bàn giao hàng hóa hoặc một phần hàng hóa 
trong thời hạn quy định theo hợp đồng, hoặc trong thời gian gia hạn 
theo quy định tại Mục 28 E-ĐKC;  

(ii) Nhà thầu không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào khác theo hợp 
đồng; 

(iii) Chủ đầu tư xác định Nhà thầu vi phạm một trong các hành vi bị 
cấm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu trong quá trình đấu thầu 
hoặc thực hiện hợp đồng; 

b) Trường hợp Chủ đầu tư chấm dứt một phần hoặc toàn bộ hợp đồng 
theo điểm a khoản này, Chủ đầu tư có thể mua sắm hàng hóa và dịch 
vụ liên quan tương tự như các hàng hóa và dịch vụ chưa được thực 
hiện theo các điều khoản và phương thức phù hợp. Nhà thầu phải chịu 
trách nhiệm bồi thường cho Chủ đầu tư các chi phí phụ trội phát sinh 



từ việc mua hàng hóa và dịch vụ tương tự đó. Tuy nhiên, Nhà thầu 
vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng không bị chấm dứt.  

29.2. Chấm dứt hợp đồng do mất khả năng thanh toán  

Trường hợp Nhà thầu phá sản hoặc mất khả năng thanh toán, Chủ đầu 
tư có thể chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi 
thông báo cho Nhà thầu. Trong trường hợp đó, hợp đồng sẽ chấm dứt 
và Nhà thầu không được bồi thường với điều kiện là việc chấm dứt 
hợp đồng không gây tổn hại hoặc ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khởi 
kiện hoặc biện pháp khắc phục của Chủ đầu tư trước đó hoặc sau đó.  

30. Hạn chế 
xuất khẩu 

Trường hợp quốc gia, vùng lãnh thổ cung cấp hàng hóa, dịch vụ có 
các quy định thương mại dẫn tới việc hạn chế xuất khẩu, gây khó 
khăn cho Nhà thầu trong việc thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng, Nhà 
thầu không bắt buộc phải hoàn thành nghĩa vụ giao hàng, thực hiện 
dịch vụ với điều kiện là Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư các tài 
liệu chứng minh việc đã hoàn thành tất cả các thủ tục xuất khẩu cần 
thiết, bao gồm cả xin giấy phép hoặc ủy quyền để xuất khẩu hàng 
hóa, dịch vụ theo hợp đồng. Trong trường hợp này, Chủ đầu tư có thể 
chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu. 

 


